
BÀI ÔN TẬP CHƯƠNG 4 ( TT ) 

 

Bài 1: Điểm kiểm tra môn Toán của lớp 7A được ghi lại như sau: 

7 4 9 10 5 8 9 7 10 6 

5 10 7 6 10 7 10 8 5 9 

9 6 8 7 9 4 9 6 9 8 

a. Lập bảng thống kê 

b. Vẽ biểu đồ cột . 

Đáp án: 

a) Bảng thống kê                                                                                                                     0.5 

Điểm số 4 5 6 7 8 9 10 

Số học sinh đạt 2 3 4 5 4 7 5 

b) Biểu đồ cột                                   0.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Xếp loại học lực của các học sinh nữ lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ 

liệu sau: 

Kh G Kh TB Kh 

G Y Kh Kh Kh 

Kh TB G TB G 

(G: Giỏi; Kh: Khá; TB: Trung Bình; Y: Yếu) 

a) Lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ cột biểu thị kết quả học lực của các học sinh nữ lớp 6A. 

Đáp án:  
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Giỏi Khá Trung bình Yếu

a) Bảng thống kê học lực các học sinh nữ lớp 6A 

Xếp loại học lực Giỏi Khá Trung bình Yếu 

Số học sinh 4 7 3 1 

 

b)  

Xếp loại học lực của các học sinh nữ lớp 6A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Bạn An ghi chép nhanh điểm Toán của các bạn Tổ 1 lớp 6A thành dãy dữ 

liệu sau: 5; 6 ; 6 ; 7 ; 9 ; 5 ; 7 ; 7 ; 7 ; 8 ; 6 ; 8 

a)   Em hãy giúp bạn An lập bảng thống kê điểm Toán của các bạn Tổ 1. 

b)  Dựa vào bảng thống kê vừa lập. Em hãy vẽ biểu đồ hình cột? 

Đáp án: 

a) Bảng thống kê điểm Toán của các bạn Tổ 1 

Điểm số 5 6 7 8 9 

Số học sinh đạt 2 3 4 2 1 

a) Biểu đồ cột 

 

Số học sinh  



 
 

Bài 4: Tuổi của các bạn đến dự sinh nhật của bạn Hạ Anh được ghi lại như sau: 

10 11 11 12 9 12 

12 10 15 12 12 15 

a) Hãy lập bảng thống kê cho các dữ liệu trên. 

b) Vẽ biểu đồ cột ? 

Đáp án: 

a) Bảng thống kê cho các dữ liệu trên.                                   

Số tuổi 9 10 11 12 15 

Số khách 1 2 3 5 1 

 

b) Vẽ biểu đồ cột   
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Bài 5: Xếp loại học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A được ghi lại trong bảng dữ liệu 

sau đây 

Kh Kh G TB Kh 

TB G G Kh G 

G Kh G Kh TB 

(G: Giỏi,Kh: Khá,TB: Trung bình) 

a)Em hãy lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây 

Xếp loại học 

lực 

Giỏi Khá Trung bình 

Số học sinh    

b)Vẽ biểu đồ cột 

Đáp án:  

a. Bảng thống kê theo mẫu dưới đây (0,5đ) 

Xếp loại học 

lực 

Giỏi Khá Trung bình 

Số học sinh 7 5 2 

b. Biểu đồ cột: 
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Giỏi Khá Trung Bình

Học lực của học sinh tổ 1 lớp 6A

Học lực


